KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Lý- Hoàng Thị Thu Hương 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/12 đến 02/01
Nguyễn Thị Lý
	Tuần 2
Từ 05/01 đến 09/01
Hoàng Thị Thu Hương
	Tuần 3
Từ 12/01 đến 16/01
Nguyễn Thị Lý
	Tuần 4
Từ 19/01 đến 23/01
Hoàng Thị Thu Hương
	Tuần 5
Từ 26/01 đến 30/01
Nguyễn Thị Lý
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ:
- Cô ân cần vui vẻ, niềm nở đón trẻ, cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ, nhắc nhở phụ huynh không cho trẻ đeo đồ trang sức có giá trị tới lớp học.
- Nhắc nhở trẻ kĩ năng khoanh tay cúi đầu và mỉm cười khi chào người lớn .
- Cô tuyên truyền với phụ huynh giữ ấm cho trẻ trong mùa lạnh phòng bệnh viêm đường hô hấp và các bệnh lây nhiễm.
- Cô nhắc nhở trẻ để đồ dùng cá nhân gọn gàng, đúng nơi quy định
- Cô cho trẻ nghe nhạc về chủ đề chủ điểm mà trẻ đang học.
- Cô cho trẻ lấy đồ chơi ra để chơi theo từng nhóm chơi.
* Tập thể dục: theo nhạc chung của trường
- Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc vui nhộn
- Trọng động: BTPTC: Trẻ tập các động tác:
- Tập bài dân vũ: Maruko ( nhạc Nhật Bản )
- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc cổ điển
- Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo nhạc: “twingkle twingkle little star”, xếp hàng đi nhẹ nhàng vào lớp. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện các loại cây cảnh nhà bé trồng:
+ Nhà bạn nào lớp mình có trồng cây xanh?
+Cây đó có tên gọi và đặc điểm gì? Gia đình con đã chăm sóc cây như thế nào để cây được phát triển?
- Trò chuyện với bé về 1 số loại cây xanh ( Cây cho bóng mát, cây ăn quả...):
+ Cô cho trẻ kể tên về những cây mà trẻ biết, nêu một số đặc điểm và ích lợi của cây.
+ Con có giúp người lớn trong gia đình chăm sóc cây không? Và chăm sóc như thế nào?
- Cho trẻ xem tranh, video cung cấp cho trẻ biết thêm nhiều loại cây cảnh. Mỗi loại cây cảnh đều có công dụng khác nhau. (MT80) 
Trò chuyện về một số loại hoa
- Cho trẻ kể tên về những loại hoa trẻ biết
+ Hoa có màu gì? Hoa có mùi gì? 
+ Hoa có những lợi ích gì? (trang trí trong nhà, tặng, làm nước tẩy trang...)
+ Các con làm gì để bảo vệ những loại hoa đấy? 
- Trò chuyện về các mùa trong năm.
+ Đặc điểm đặc trưng của từng mùa. 
+ Một số hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, sấm, sét, bão, cầu vồng, sương, sương mù... 
+ Thứ tự các mùa trong năm. 
+ Một số trang phục phù hợp theo mùa. 

	MT80

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
- VĐ: Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45cm)
+ TC; Đập bắt bóng (MT5) 

	Hoạt động văn học
- Truyện: Cây tre trăm đốt (MT56) 

	Hoạt động vận động
- VĐ: Đi trên dây
+ TC: Tung bóng (MT4) 

	Hoạt động văn học
- Thơ: Mùa xuân (MT55) 

	Hoạt động vận động
- VĐ: Bật qua vật cản cao 15-20 cm
- TC: Tung bóng (MT5) 

	MT5, MT88, MT23, MT56, MT20, MT94, MT38, MT64, MT91, MT26, MT4, MT86, MT55, MT11, MT89, MT25, MT52, MT87,
MT40, MT22

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
- Tạo hình từ lá cây (MT88) 

	Hoạt động Steam
- Làm dụng cụ âm nhạc phát ra được âm thanh (MT94) 

	Hoạt động tạo hình
Nặn cây ăn quả (MT91) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé dán theo ý thích (MT88) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ lọ hoa ngày tết.
(Đề tài) (MT89) 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu về quá trình phát triển của cây (MT23) 

	Hoạt động Steam
- Điều kiện sống của cây (MT20) 

	Hoạt động khám phá
- Ích lợi của cây đối với cuộc sống (MT26) 

	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh
- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng dao, kéo an toàn (MT11) 

	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu bốn mùa trong năm (MT25) 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
- Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác. (MT 40) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Đo đọ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo (MT38) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh kết quả đo (MT38) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ các ngày trong tuần 
( MT22)

	Hoạt động làm quen với toán
- Nhận biết thời gian trong ngày (MT52) 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- VĐ: Em yêu cây xanh.
+ NH: Cây trúc xinh.
+ TC: Ai nhanh nhất ( MT87)

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen chữ: b,d,đ (MT64) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Bầu và bí.
+ NH: Quả.
+ TC: Nốt nhạc vui ẩn (MT86) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Tập tô b, đ, đ (MT65) 

	Hoạt động âm nhạc
- Dạy VĐTTTC: “Mùa xuân”.
- Nghe hát: “Ngày tết quê em”
- TC: Ai nhanh nhất (MT87) 

	

	
















Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1
* HĐCMĐ: Quan sát phòng làm việc của các cô văn phòng; Quan sát cây phượng; Quan sát cây bưởi; Giao lưu văn nghệ với các em lớp MGN B1; Hoạt động chăm sóc cây trong sân trường ( tưới cây, tỉa lá vàng, lau lá )
* TCVĐ: Chuyền bóng; Thả đỉa ba ba; Mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; Chó sói gian ác
* Chơi tự chọn
- Chơi đá bóng, chơi với các NVL thiên nhiên lá cây, cành cây khô, sỏi, cát... chơi đồ chơi trong sân trường. 
Tuần 2
* HĐCMĐ: Quan sát cây ổi; Quan sát cây hoa đồng tiền. Quan sát cây lộc vừng; Quan sát cây xoài; Giao lưu đọc thơ với lớp A2
* TCVĐ: Kéo co; Gieo hạt; Ô tô và chim sẻ; Bịt mắt lấy quả; Trồng nụ trồng hoa.
* Chơi tự chọn.
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, vẽ tự do bằng phấn, chơi với các NVL tự nhiên lá cây, cành cây khô... 
Tuần 3
* HĐCMĐ: Quan sát cây hoa Trạng Nguyên; Quan sát cây hoa Hồng; Quan sát cây xoài; Tổ chức hoạt động chăm sóc vườn rau của trường; Giao lưu trò chơi dân gian với các em lớp C2
* TCVĐ: Mèo và chim sẻ; Mèo đuổi chuột; Gieo hạt; Bịt mắt bắt dê; Lộn cầu vồng.
* Chơi tự chọn:
- Chơi với các NVL tự nhiên cát,sỏi, lá cây, cành cây, vẽ tự do bằng phấn, chơi đá bóng, chơi đồ chơi trong sân trường 
Tuần 4
* HĐCMĐ: Quan sát hoa cúc; Quan sát thời tiết; Giao trò chơi với các bạn nhỏ lớp MGN B2 ;Quan sát vườn rau; Thí nghiệm: Chất tan trong nước; 
* TCVĐ: Tung bóng, chuyển bóng đôi, bịt mắt đánh trống, đập bắt bóng, Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự chọn
- Chơi với các NVL tự nhiên lá cây, sỏi, cát, các đồ chơi trong sân trường,chơi đá bóng, chơi với đồ chơi mang theo. (MT21) 

	MT21

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm
- Tuần 1: Dự án Xây vườn rau sạch
- Tuần 2: Làm chậu cây từ các NVL khác nhau
- Tuần 3: Bé làm Salat
- Tuần 4: Bé nặn quả táo
* Góc đóng vai:
- Bán hàng: Bán các thực phẩm ngày tết, các loại hoa, rau củ quả
- Gia đình: làm nước ép từ những loại quả
- Yêu mến quan tâm đến người thân trong gia đình: Làm sản phẩm, trò chuyện, thực hành, bài tập tình huống. (MT73) 
* Góc học tập:
- Bé làm quen chữ cái:
+ Tô, trang trí chữ rỗng chữ i,t,c,b,d,đ in rỗng, sao chép chữ, đồ chữ, tìm chữ i, t,c,b,d,đ trong từ, + Sưu tầm chữ trong họa báo để làm bộ sưu tập về chữ.
- Bé làm quen với toán:
+ In đồ, trang trí chữ số 9, sưu tầm các chữ số 9 trong sách lịch, làm sách về các chữ số…nặn các số..
+ Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo, đo dung tích các vật bằng các đơn vị đo.
- Góc thư viện: Tô màu nhân vật làm sách truyện, làm rối, đọc truyện, kể chuyện theo tranh…
- Kể truyện sáng tạo, kể truyện theo tranh (MT51) 
* Góc nghệ thuật :
- Góc tạo hình: Vẽ, cắt, dán các loài hoa, nặn các loại quả bé biết
- Góc âm nhạc: Trẻ biểu diễn các bài hát mà trẻ biết
- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc (MT96) 

	MT73, MT51, MT96

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn…..
- Biết xếp hàng chờ tới lượt 
- Trẻ biết tự kê giường về đúng chỗ ngủ, trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu biết xếp dép lên giá.. 

	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
- Tập tô i, t, c (MT65)
- Thơ: Ăn quả (MT55)
- Xem video ĐK sống của cây
- Hướng dẫn làm BTT
- Luyện tập kỹ năng : Gấp chăn.

Tuần 2
- VĐ: Bò vòng qua 6 điểm zic zắc: TC; Mèo đuổi chuột (MT5) 
- DH: Màu hoa; NH: Lý cây bông; TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát. (MT86) 
- Xem video kĩ năng sống không đi theo người lạ
- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...) 
Tuần 3
- Truyện: Qua đường (MT56) 
- Chơi các trò chơi chữ cái ( MT64)
- Hướng dẫn làm BTT
- Hướng dẫn trẻ gập áo
- Dạy trẻ các kí giệu thông thường như kí hiệu nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, biển cấm.. 
Tuần 4
- VĐ: Bật nhảy từ trên cao xuống (40-50 cm); TC: Đập bóng (MT5) 
- DH: Ra chơi vườn hoa: NH: Vườn cây của ba: TC; Ai nhanh nhất. (MT86) 
- Chơi các trò chơi dân gian
- Dạy trẻ nhận biết chữ số 0, ý nghĩa của số 0. 
Tuần 5
- Ôn tập các chữ cái đã học (MT64) 
- Thơ: Chùm quả ngọt (MT55)
- Cho trẻ thực hành kỹ năng: Pha nước cam. 
 - Dạy trẻ các kí giệu thông thường như kí hiệu nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, biển cấm.. (MT63) 
* Thứ 6 hàng tuần nêu gương bé ngoan, biểu diễn văn nghệ. 

	MT55, MT5, MT86, MT56, MT65, MT63

	Chủ đề - Sự kiện
	Tết Dương Lịch- Sự phát triển của cây
	Ngày hội gói bánh Chưng- Điều kiện sống của cây
	Lợi ích của cây xanh
	Một số loại hoa
	Bốn mùa quanh năm
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